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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

• Giá cải thảo trung bình đạt đạt 2.613 VNĐ/kg, giảm 1.081 VNĐ/kg 

so với tuần trước. [1] 

• Giá chuối trung bình đạt 58.681 VNĐ/kg, tăng 20.531 VNĐ/kg so 

với tuần trước. [1] 

• Giá gừng trung bình đạt 39.226 VNĐ/kg, tăng 419 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá lê trung bình đạt 15.813 VNĐ/kg, tăng 1.002 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá tỏi trung bình đạt 26.071 VNĐ/kg, giảm 4.583 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá xoài trung bình đạt 55.950 VNĐ/kg, tăng 533 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 23/05-29/05/2024: 1 CNY= 3.350,28 VNĐ) 
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Diễn biến giá một số loại rau quả  

trên thị trường Trung Quốc

Cải thảo Chuối Gừng Lê Tỏi Xoài

❖ Tại thị trường Trung Quốc, 

giá cải thảo, tỏi giảm; giá 

chuối, lê, gừng, xoài tăng so 

với tuần trước; 

❖ Sản lượng anh đào của 

Trung Quốc năm 2024 tăng 

12%; 

❖ Thái Lan chặn gần 10 tấn sầu 

riêng nhập lậu giả mạo hàng 

Thái để xuất khẩu sang 

Trung Quốc; 

❖ Đài Loan phát hiện hơn 2 tấn 

anh đào nhập khẩu từ Hoa 

Kỳ có dư lượng thuốc trừ 

sâu vượt tiêu chuẩn; 

❖ Sản lượng anh đào của Pháp 

tăng 12%; 

❖ Diện tích trồng táo của New 

Zealand giảm đáng kể trong 

niên vụ 2023/24. 
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Giá trung bình của xoài Peru tại thị trường Hoa Kỳ tuần này đạt 1,95

Trung Quốc  

Sản lượng anh đào của Trung Quốc dự kiến đạt 

760.000 tấn vào năm 2024, tăng 12% so với năm 

trước. Nguyên nhân do sản lượng phục hồi ở tỉnh 

Sơn Đông, khu vực sản xuất anh đào lớn nhất cả 

nước. [2]  

Thái Lan 

Ngày 19/5, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ hai xe tải 

buôn lậu chở 9.880 kg sầu riêng từ Campuchia 

đến Chanthaburi, Thái Lan. Tài xế không cung 

cấp được giấy tờ nhập khẩu sầu riêng và giấy tờ 

kiểm dịch thực vật.  

Theo phân tích của cảnh sát Thái Lan, hạn hán 

đã khiến sản lượng sầu riêng ở tỉnh Chanthaburi 

giảm 50%. Những quả sầu riêng này rất có thể 

được buôn lậu vào tỉnh Chanthaburi rồi xuất khẩu 

sang Trung Quốc dưới dạng sầu riêng Thái Lan.  

[3]  

Đài Loan 

Vào ngày 21/5, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược 

phẩm Đài Loan thông báo, ba lô anh đào với khối 

lượng 2.340 kg từ Hoa Kỳ bị phát hiện có dư 

lượng thuốc trừ sâu vượt quá tiêu chuẩn. Từ ngày 

1/4 đến ngày 30/9/2024, anh đào Hoa Kỳ sẽ bị 

kiểm tra ngẫu nhiên với tần suất 20% - 50%. [4]  

New Zealand 

Diện tích trồng táo của New Zealand trong niên 

vụ 2023/24 ước đạt 9.200 ha, giảm đáng kể so 

niên vụ 2022/23 (11.000 ha). Nguyên nhân do 

ảnh hưởng của bão Gabrielle. FAS/Wellington dự 

báo sản lượng táo trong niên vụ 2023/24 đạt 

480.000 tấn, khối lượng xuất khẩu ước đạt 

330.000 tấn. [5]  

Brazil 

Theo Hiệp hội Công nghiệp Nước ép và Người 

trồng Cam quýt Brazil (Fundecitrus) dự báo, sản 

lượng cam trong niên vụ 2024/25 đạt 232,38 triệu 

hộp (40,8 kg/hộp), giảm 24,36% so với niên vụ 

trước (307,22 triệu hộp). Sản lượng cam sẽ thấp 

hơn ở các khu vực phía Bắc, Tây Bắc, Trung và 

Nam, trong khi khu vực Tây Nam có sản lượng 

tăng. [6]  

EU 

Giá táo trung bình trong tháng 4 tại EU (dựa trên 

mức trung bình của bốn quốc gia thành viên lớn 

của EU) ở mức €92/100kg (khoảng 99,8 

USD/100kg), thấp hơn €1 (khoảng 1,1 USD) so 

với tháng trước. Trong đó, giá táo trung bình tại 

Pháp là 128,9 euro (khoảng 140 USD); tại Đức là 

80,83 euro (87,8 USD); tại Tây Ban Nha là 98,44 

euro (106,8 USD); và tại Bồ Đào Nha là 92,07 

euro (99,9 USD). [7]  

Pháp 

Tính đến ngày 1/5/2024, sản lượng anh đào của 

Pháp ước đạt 37.700 tấn, cao hơn 12% so với 

cùng kỳ năm 2023 và cao hơn 23% so với sản 

lượng thu hoạch trung bình trong giai đoạn 2019 

- 2023. Sản lượng anh đào tăng ở tất cả các khu 

vực trên cả nước, đặc biệt là ở Occitania tăng 

21%. [8]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn tham khảo: 

[1]:http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html 

[2]:https://guojiguoshu.com/article/9183 

[3]:https://guojiguoshu.com/article/9184  

[4]:https://guojiguoshu.com/article/9190 

[5]:https://www.freshplaza.com/europe/article/962770

7/substantial-drop-in-new-zealand-s-apple-planted-

area-in-2023-2024/ 

[6]:https://www.freshplaza.com/europe/article/962767

6/historically-low-orange-production-forecasted-in-

brazil-for-2024-2025/ 

[7]:https://www.freshplaza.com/europe/article/962764

8/eu-calculated-apples-prices-in-april-at-eur92-per-

100-kgs/ 

[8]:https://www.freshplaza.com/europe/article/962714

4/as-of-may-1st-2024-french-cherry-production-is-

estimated-to-have-increased-by-12/ 

  

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ QUỐC TẾ 

http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html
https://guojiguoshu.com/article/9183
https://guojiguoshu.com/article/9184
https://guojiguoshu.com/article/9190
https://www.freshplaza.com/europe/article/9627707/substantial-drop-in-new-zealand-s-apple-planted-area-in-2023-2024/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9627707/substantial-drop-in-new-zealand-s-apple-planted-area-in-2023-2024/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9627707/substantial-drop-in-new-zealand-s-apple-planted-area-in-2023-2024/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9627676/historically-low-orange-production-forecasted-in-brazil-for-2024-2025/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9627676/historically-low-orange-production-forecasted-in-brazil-for-2024-2025/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9627676/historically-low-orange-production-forecasted-in-brazil-for-2024-2025/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9627648/eu-calculated-apples-prices-in-april-at-eur92-per-100-kgs/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9627144/as-of-may-1st-2024-french-cherry-production-is-estimated-to-have-increased-by-12/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9627144/as-of-may-1st-2024-french-cherry-production-is-estimated-to-have-increased-by-12/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9627144/as-of-may-1st-2024-french-cherry-production-is-estimated-to-have-increased-by-12/
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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

DIỄN BIẾN GIÁ TRUNG BÌNH MỘT SỐ TRÁI CÂY 

• Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 21.125 VNĐ/kg, tăng 125 VNĐ/kg 

so tuần trước. [1] 

• Giá dưa hấu trung bình đạt 8.167 VNĐ/kg, giảm 83 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1]   

• Giá sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) trung bình đạt 71.500 VNĐ/kg, giảm 

250 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 22.000 VNĐ/kg, giảm 667 

VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá cà chua trung bình đạt 21.500 VNĐ/kg, tăng 1.500 VNĐ/kg so 

với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN  

TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ TRONG NƯỚC 

Tình hình xuất khẩu rau quả qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tính 

đến 20h00 ngày 23/05/2024, tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất 

khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 494 xe, trong đó xe chở hoa quả là 

90 xe, mặt hàng khác là 18 xe và 386 xe chưa xác định mặt hàng. Cụ 

thể: (i) tồn 462 xe tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, trong đó có 65 xe 

hoa quả, 386 xe chưa xác định mặt hàng; (ii) tồn 27 xe tại cửa khẩu 

phụ Tân Thanh, trong đó có 25 xe hoa quả đều được chở bằng 

container lạnh; (iii) tồn 04 xe tại cửa khẩu chính Chi Ma và 01 xe tại 

cửa khẩu phụ Na Hình là các mặt hàng khác; (iv) không có xe tồn tại 

cửa khẩu phụ Cốc Nam, cửa khẩu phụ Nà Nưa.[2]    
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Diễn biến giá một số loại rau quả 
tại các tỉnh ĐBSCL

Xoài cát chu Dưa hấu
Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) Thanh long ruột trắng
Cà chua

❖ Giá dưa hấu, sầu riêng Ri6 

(loại đẹp), thanh long ruột 

trắng giảm; giá  xoài Cát 

Chu, cà chua tăng so với 

tuần trước; 

❖ Theo Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn, tính đến 20h00 

ngày 23/05/2024, tổng số 

phương tiện chở hàng hóa 

xuất khẩu còn tồn trên địa 

bàn tỉnh là 494 xe, trong đó 

có 90 xe chở hoa quả, 386 

xe chưa xác định mặt hàng; 

❖ Xuất khẩu rau quả 5 tháng 

ước đạt hơn 2,5 tỷ USD; 

❖ Giá vải thiều Thanh Hà tại 

siêu thị Úc gần 600.000 

VNĐ/kg; 

❖ Thành lập Hội quán mãng 

cầu Tây Ninh; 

❖ 89ha sầu riêng của Bình 

Phước bị nhiễm bệnh chết 

héo, chảy mủ. 
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Xuất nhập khẩu 

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, 5 tháng đầu 

năm nay, xuất khẩu rau quả ước đạt 2,5 tỷ USD, 

tăng 25,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong 

tháng 5, kim ngạch xuất khẩu rau quả tăng hơn 

10% so với tháng trước. Xuất khẩu rau quả của 

Việt Nam sang hầu hết thị trường đều ghi nhận 

mức tăng trưởng cao từ 2 đến 3 con số. Trung 

Quốc tiếp tục đứng đầu về thị trường xuất khẩu rau 

quả của Việt Nam. Tiếp theo là Hàn Quốc và Hoa 

Kỳ. Hoạt động xuất khẩu rau quả của Việt Nam 

được dự báo sẽ tiếp tục thuận lợi trong thời gian 

tới nhờ nguồn cung nội địa dồi dào, nhu cầu các 

thị trường truyền thống và tiềm năng có xu hướng 

tăng. 

Về kim ngạch nhập khẩu rau quả trong tháng 5 ước 

đạt 180,426 triệu USD, tăng 26 % so với tháng 

trước và tăng 16,1 % so với cùng kỳ năm 2023. 

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2024, kim ngạch nhập 

khẩu rau quả ước đạt 815,8 triệu USD, tăng 14,1% 

so với cùng kỳ năm ngoái. [3]   

Giá vải thiều Thanh Hà tại siêu thị Úc gần 

600.000 VNĐ/kg 

Ngày 14/5, Công ty TNHH Sản xuất thương mại 

dịch vụ Rồng Đỏ đã xuất khẩu lô vải thiều đầu tiên 

của Thanh Hà sang thị trường Úc thông qua đường 

hàng không. Vải thiều Thanh Hà được niêm yết với 

giá 34,99 AUD/kg (tương đương 594.000 VNĐ/kg) 

tại siêu thị Market Place. Đây là mức giá rất cao so 

với giá vải thiều trung bình 70.000-100.000 VNĐ/kg 

bán tại thị trường Việt. [4] 

Tây Ninh lần đầu có hội quán mãng cầu 

Ngày 19/5, tại huyện Tân Châu, Hội quán Mãng 

cầu Tây Ninh chính thức ra mắt. Hội quán trực 

thuộc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Minh Trung 

(xã Tân Hưng, huyện Tân Châu) có hơn 150 thành 

viên là nông hộ đang canh tác hơn 600 ha mãng 

cầu tại địa phương. 

Hội quán là sân chơi để nông dân chia sẻ, trao đổi 

kinh nghiệm sản xuất, mô hình hiệu quả, kênh trao 

đổi giữa nông dân với chính quyền, đoàn thể, nhà 

khoa học, doanh nghiệp. [5] 

Bình Phước: 89 ha sầu riêng bị nhiễm bệnh 

chết héo, chảy mủ 

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Phước, tính 

đến giữa tháng 5/2024, toàn tỉnh đã có 89 ha sầu 

riêng bị nhiễm bệnh. Cây sầu riêng có biểu hiện  

 

 

 

đang xanh tốt bỗng dưng vàng, rụng lá, khô cành 

và bị chết chưa rõ nguyên nhân.  

Ngành chức năng xác định tạm thời tại các vườn 

sầu riêng chết là bị ảnh hưởng bởi nhiều loại nấm 

bệnh. Các nấm bệnh này có khả năng do người 

dân trồng xen canh với điều, tiêu, cà phê, v.v. 

những loại chung nguồn gốc nấm bệnh. Sầu riêng 

chịu hạn kém, thiếu nước tưới trong thời gian nắng 

nóng nên cũng coi là một nguyên nhân gây nấm 

bệnh. [6] 

Doanh nghiệp ký hợp đồng mua vải Bắc Giang 

với giá 35.000 VNĐ/kg 

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang, năm 

nay sản lượng vải toàn tỉnh ước đạt 100.000 tấn, 

bằng khoảng 50% so với năm 2023.  

Từ đầu vụ đến nay, Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc 

Giang đã  tổ chức 8 buổi làm việc với các doanh 

nghiệp sang khảo sát vùng nguyên liệu xuất khẩu, 

đồng thời chuẩn bị các điều kiện về sơ chế, đóng 

gói, công nghệ bảo quản phục vụ xuất khẩu sang 

thị trường Hoa Kỳ, Canada, Úc, Nhật Bản, Thái 

Lan.  

Vừa qua, một doanh nghiệp xuất khẩu trái cây ở 

TP Bắc Giang đã ký hợp tác với xã Phúc Hòa, 

huyện Tân Yên, cam kết tiêu thụ sản phẩm giai 

đoạn 2024-2028 với mức giá 35.000 VNĐ/kg, cao 

hơn khoảng 20% so với giá mọi năm. [7]  

 

 

Nguồn tham khảo: 

[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL, Sơn La và Hà Nội 
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Trang 5 
 

Bản tin số 19 (27.05.2024) 
 

PHỤ LỤC: GIÁ RAU QUẢ TRONG TUẦN 
ĐVT: VNĐ/kg 

Loại HH/Địa phương Giá tuần trước  Giá tuần này  
Thay đổi so với 

tuần trước 

Xoài Cát Chu       21.000            21.125              125  

An Giang          15.000                15.000      

Đồng Tháp          14.000                14.500              500  

Tiền Giang          20.000                20.000   

Vĩnh Long          35.000                35.000   

Dưa hấu          8.250              8.167               -83 

Cần Thơ             7.000                   7.000   

Đồng Tháp             8.000                   8.000   

Tiền Giang          11.500                12.000              500  

Vĩnh Long             6.000                   6.000   

Bến Tre             7.000                   7.000   

Hậu Giang          10.000                   9.000          -1.000 

Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp)       71.750            71.500             -250 

Cần Thơ          80.000                79.000          -1.000 

Đồng Tháp          70.000                68.000          -2.000 

Tiền Giang          67.000                67.000   

Vĩnh Long          70.000                72.000           2.000  

Thanh long ruột trắng       22.667            22.000             -667 

Long An          20.000                20.000   

Tiền Giang          28.000                27.000          -1.000 

Vĩnh Long          20.000                19.000          -1.000 

Cà chua       20.000            21.500           1.500  

Cà Mau 25.000 25.000    

Tiền Giang 15.000 18.000          3.000  

 


